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Ahs: Khoáng tổng số 

ADF: Xơ axit 

CF: Xơ thô 

CP: Protein thô 

CS Cộng sự 

DXKN: Dẫn xuất không chứa Nitơ 

DM: Vật chất khô 

EE: Lipit thô 

GE: Năng lượng thô 

K: Kali 

KCC: Khoảng cách cắt 

KPCS: Khẩu phần cơ sở 

ME: Năng lượng trao đổi 

N: Nitơ 

NDF:    Xơ trung tính 

NFE: Dẫn xuất không chứa nito 

NT : Nghiệm thức 

P : Phốt pho 

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 

VCK: Vật chất khô 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông nghiệp hiện đại để sản 

xuất những sản phẩm phục vụ đời sống con người như: thực phẩm, lông, 

nghiên cứu khoa học, sức kéo…. Ngày nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm 

chăn nuôi của con người này càng tăng. Bên cạnh đó cũng đòi hỏi cao về chất 

lượng và an toàn thực phẩm. Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 

người chăn nuôi sử dụng thức ăn hỗn hợp kết hợp với thức ăn xanh nhằm 

giảm chi phí thức ăn, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc nghiên 

cứu nguồn cây thức ăn xanh có giá trị dinh dưỡng cao, ít nhiễm mầm bệnh 

phục vụ cho chăn nuôi là rất cần thiết. Trong những năm gần đây, người dân 

đã trồng và sử dụng nhiều loại cây thức ăn cho gia súc, gia cầm, trong đó có 

cây chè đại (Trichanthera gigantea)-(T. gigantea). Đây là loại cây cho lá, dễ 

trồng trên mọi loại đất, có thể sống trong nhiều điều kiện khí hậu và sinh thái 

khác nhau, có năng suất chất xanh khá cao, nhiều gia súc, gia cầm thích ăn. 

Cây T. gigantea có tỷ lệ protein thô từ 21-27% VCK, hàm lượng sắc tố 

khoảng 450 mg/kg VCK. Cây T. gigantea có thân gỗ, dạng thân bụi, lá cây 

nằm ở trên cao, do đó khả năng nhiễm Salmonella ít hơn so với các cây thức 

ăn nằm sát mặt đất (rau lang, cỏ, rau muống…). Đặc biệt cây thích hợp với 

điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, Campuchia, Philippines... là nguồn 

thức ăn dồi dào cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản và thỏ. 

Trong chăn nuôi gia cầm, chính vì muốn cải thiện độ vàng của da, lòng 

đỏ trứng, người chăn nuôi đã bổ sung sắc tố tổng hợp vào thức ăn. Tuy nhiên, 

sắc tố tổng hợp không cải thiện được hương vị thịt, mặt khác sắc tố tổng hợp 

có thể còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Vì vậy, bổ sung bột 

lá cây thức ăn chứa sắc tố để được sản phẩm vừa có màu sắc hấp dẫn người 

tiêu dùng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm là phương án tối ưu. Hiện nay, các 

loại bột lá cây thức ăn xanh thường được sản xuất là bột lá keo giậu, bột hoa 

cúc, bột cỏ Medicago, bột cỏ Stylo, bột lá sắn, bột lá cây T. gigantea (cây chè 

đại, chè khổng lồ)… 


